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	                         Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Cộng

	I.  HALOGEN
1. Khái quát nhóm halogen
2. Các đơn chất halogen.
3. Một số hợp chất halogen.
	- Nêu được vị trí của nhóm halogen trong bảng hệ thống tuần hoàn, cấu hình electron nguyên tử, cấu tạo phân tử, sự biến đổi tính chất vật lí, hóa học của các đơn chất halogen.
- Nêu được tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng , điều chế của các đơn chất và hợp chất.
	- Viết được phương trình phản ứng
- Nêu hiện tượng và giải thích.

- Phân biệt được các đơn chất và hợp chất quen thuộc bằng phương pháp hóa học.
	
	- Giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến kiến thức bộ môn.
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Số điểm:
	6(c:1,2,3,4,5,6)
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	Số điểm: 4,5 
Tỉ lệ: 45% 

	II.   OXI-LƯU HUỲNH
1.Oxi-ozon.
2.Lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh.
	- Nhận ra được công thức hóa học của 1 chất từ tên gọi, những mô tả về tính chất vật lí, ứng dụng.

- Nêu được tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng, điều chế của các đơn chất và hợp chất.

 Xác định được các chất phản ứng và không phản ứng với ozon, lưu huỳnh và hợp chất.
	- Viết được phương trình phản ứng.
- Nêu hiện tượng và giải thích.
	Tính toán:

- Bài toán kim loại, oxit kim loại, hỗn hợp kim loại tác dụng với H2SO4.
- Bài tập phản ứng của SO2, H2S với dung dịch bazơ kiềm.
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	Số câu:

Số điểm:
	6(c: 7,8,9,10, 11, 12)
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	Số điểm: 4,5 
Tỉ lệ: 45 %

	III. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG – CÂN BẰNG HÓA HỌC
1.   Tốc độ phản ứng
2. Cân bằng hóa học. 

	- Nêu được định nghĩa tốc độ phản ứng.

- Nêu được yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

- Nêu được khái niệm phản ứng thuận nghịch, cân bằng hóa học, nội dung nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê.

- Nêu được yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học.
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	Số câu:

Số điểm:
	3(c:13,14,15)

1,0
	
	
	
	
	
	
	Số điểm: 1,0 
Tỉ lệ: 10,0 %

	Cộng:
	 Số câu: 15TN 
 Số điểm: 5
	Số câu: 2 TL
Số điểm: 3 điểm
	Số câu: 1TL
Số điểm: 1 điểm
	Sốcâu: 1TL
Số điểm: 1 điểm
	Sốcâu: 15TN+
3TL
Số điểm:10


Ghi chú   -HS được dùng bảng HTTH các nguyên tố hóa học.

   - Các bài tập kiểm tra việc nhớ các kiến thức  được xem ở  mức nhận biết.

* Trong các câu hỏi ở mức độ vận dụng, vận dụng cao  đôi khi không phân định rõ được các chủ đề mà có sự đan xen, kết hợp, nhưng mức độ yêu cầu tổng thể vẫn không đổi theo tỉ lệ 5- 3- 1- 1 nêu trên.
----- Hết-----

